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	Họ và tên: …………………………………………………………
SBD: ………………………………….. Lớp: ………………………


Cho biết nguyên tử khối theo u của các nguyên tố: H=1; C=12; O=16; N=14; Cl=35,5; Na=23; Ag=108; Cu=64; Fe=56; Zn=65; Ca=40; Ba=137; Mg=24; K=39; Al=27; Rb=85; Sr=88; Cs=133; Li=7; Ni=28; Be=9; S=32; Pb=207
Câu 1. Cấu hình electron nào sau đây của nguyên tố kim loại ?

A. 1s22s22p63s23p6 
B. 1s22s22p63s23p5
C. 1s22s22p63s23p3  
D. 1s22s22p63s23p1 
Câu 2.  Trong phản ứng: Cu  +  HNO3  → Cu(NO3)2  +  NO  +  H2O. Hệ số của HNO3  là



A. 8.


B. 6.


C. 4.


D. 2.
Câu 3. Dãy gồm các chất vừa tan trong dung dịch HCl, vừa tan trong dung dịch NaOH là:

A. NaHCO3, MgO, Ca(HCO3)2.

B. NaHCO3, ZnO, Mg(OH)2.

C. NaHCO3, Ca(HCO3)2, Al2O3.

D. Mg(OH)2, Al2O3, Ca(HCO3)2.
Câu 4. Nhóm gồm các khí đều phản ứng với dd NaOH ở điều kiện thường là


A. H2, Cl2.

B. CO, CO2.

C. CO2, Cl2.

D. Cl2, CO.

Câu 5. Cho 6,0 gam hợp kim Mg và Al vào dung dịch HNO3 đặc, nguội, dư thu được 4,48 lít khí NO2 (đktc). Phần trăm khối lượng của Al trong hợp kim là

       A. 40%.


B. 60%.

C. 80%.

D. 20%.
Câu 6. Cho các chất khí sau đây: Cl2, SO2, CO2, SO3. Chất làm mất màu dd brom là:


A.CO2
                    
B.SO3                                     
C.Cl2
                      
D.SO2
Câu 7. Đốt cháy hoàn toàn m (gam) Fe trong khí clo dư thu được 13 gam muối. Giá trị của m là

A. 4,48. 


B. 11,2. 

C. 5,6


D.5,7
Câu 8. Dãy nào sau đây chỉ gồm các chất vừa tác dụng được với dung dịch HCl, vừa tác dụng được với dung dịch AgNO3? 

A. Fe, Ni, Sn.

B. Al, Fe, CuO.
C. Zn, Cu, Mg.

D. Hg, Na, Ca.
Câu 9. Hoà tan hoàn toàn 6 gam kim loại thuộc nhóm IIA vào dung dịch HCl và sau đó cô cạn dung dịch người ta thu được 23,75 gam muối khan. Kim loại nhóm IIA là: 


A.  Be. 


B.  Ba. 

C.  Ca. 

D.  Mg
Câu 10.  Hoà tan m gam Al bằng dung dịch HCl (dư), thu được 6,72 lít H2 (ở đktc). Giá trị của m là 

A. 4,05. 


B. 2,70. 

C. 5,40. 

D. 1,35. 
Câu 11.  Cho 5,95 gam hỗn hợp gồm Zn, Al tan hoàn toàn trong dung dịch H2SO4 loãng dư thấy có 4,48 lit khí (đkc) thoát ra. Khối lượng hỗn hợp muối sunfat khan thu được là: 

A. 44,9 gam. 

B.  20,15 gam. 
C. 50,3 gam. 

D.  25,15 gam.
Câu 12.  Kim loại không phản ứng với nước ở nhiệt độ thường là

A. Be. 


B. Ba. 


C. Na. 


D. Ca.
Câu 13. Cho 6,72 gam Fe tan hết trong dung dịch H2SO4 đặc nóng (dư), thu được dung dịch chứa m gam muối. Giá trị của m là

A. 9,12.    


B. 12,00.    

C. 18,24.     

D. 24,00.

Câu 14. Có 3 chất lỏng benzen, anilin, stiren, đựng riêng biệt trong 3 lọ mất nhãn. Thuốc thử để phân biệt 3 chất lỏng trên là

A. dung dịch phenolphtalein.                                B. dung dịch NaOH.

C. giấy quỳ tím.                                                    D. nước brom.
Câu 15.  Trùng hợp m tấn etilen thu được 1 tấn polietilen (PE) với hiệu suất phản ứng bằng 80%. Giá trị của m là

A. 1,80.


B. 2,00.

C. 0,80.

D. 1,25.

Câu 16. Cho dãy các chất sau: stiren, phenol, ancol benzylic, phenyl acrylat. Số chất làm mất màu nước brom là 

A. 2


B. 3


C. 1


D. 4
Câu 17. Chất có tính oxi hoá nhưng không có tính khử là
A. Fe. 


B. Fe2O3. 

C. FeCl2. 

D. FeO.
Câu 18.  Cho X1, X2, X3 là ba chất hữu cơ có phân tử khối tăng dần. Khi cho cùng số mol mỗi chất tác dụng với dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thì đều thu được Ag và muối Y, Z. Biết rằng:
    (a) Lượng Ag sinh ra từ X1 gấp hai lần lượng Ag sinh ra từ X2 hoặc X3.
    (b) Y tác dụng với dung dịch NaOH hoặc HCl đều tạo khí vô cơ.
   Các chất X1, X2, X3 lần lượt là           

A. HCHO, CH3CHO, C2H5CHO.   

B. HCHO, HCOOH, HCOONH4.   

C.  HCHO, CH3CHO, HCOOCH3. 

D. HCHO, HCOOH, HCOOCH3.
Câu 19. Oxit axit là

A. MgO
B. CaO

C. CrO3

D. CrO
Câu 20. Este vinyl axetat có công thức là

A. CH3COOCH3. 

B. CH3COOCH=CH2.  

C. CH2=CHCOOCH3.  

D. HCOOCH3.
Câu 21. Một este X có CTPT là C4H8O2. Khi cho 0,1 mol X tác dụng với dung dịch NaOH thu được 8,2 gam muối X là :

       A.Etylaxetat
B. Metylpropionat
C.Metylaxetat

D.propylfomat
Câu 22. Đun 9,2g axit fomic với ancol etylic dư thì thu được 11,3 gam  este. Hiệu suất của phản ứng este hoá theo axit là:


A. 65,4%.
 B. 75,4%.

 C. 64,2%.

D. 76,4%.
Câu 23.  Cho các phát biểu sau về cacbohiđrat:

(a) Glucozơ và saccarozơ đều là chất rắn có vị ngọt, dễ tan trong nước. 

(b) Tinh bột và xenlulozơ đều là polisaccarit

(c) Trong dung dịch, glucozơ và saccarozơ đều hòa tan Cu(OH)2, tạo phức màu xanh lam.

(d) Khi thủy phân hoàn toàn hỗn hợp gồm tinh bột và saccarozơ trong môi trường axit, chỉ thu được một loại monosaccarit duy nhất.

(e) Khi đun nóng glucozơ (hoặc fructozơ) với dung dịch AgNO3trong NH3 thu được Ag. 

(g) Glucozơ và saccarozơ đều tác dụng với H2 (xúc tác Ni, đun nóng) tạo sobitol.
Số phát biểu đúng là:

A. 6                             B. 3                               C. 4                                D. 5
Câu 24. Khi nói về peptit và protein, phát biểu nào sau đây là sai ?
A. Liên kết của nhóm CO với nhóm NH giữa hai đơn vị α– -amino axit được gọi là liên kết peptit.
B. Tất cả các protein đều tan trong nước tạo thành dung dịch keo.
C. Protein có phản ứng màu biure với Cu(OH)2.
D. Thủy phân hoàn toàn protein đơn giản thu được các α–amino axit.
Câu 25. Cho dãy các chất: C6H5NH2 (1), C2H5NH2 (2), (C6H5)2NH (3), (C2H5)2NH (4), NH3 (5) (C6H5- là gốc phenyl). Dãy các chất sắp xếp theo thứ tự lực bazơ giảm dần là:


A. (4), (1), (5), (2), (3).

B. (3), (1), (5), (2), (4).

C. (4), (2), (3), (1), (5).

D. (4), (2), (5), (1), (3).
Câu 26. Polime nào sau đây trong thành phần chứa nguyên tố nitơ?

A. Nilon-6,6
B. Polietilen
      C. Poli(vinyl clorua)
D. Polibutađien
Câu 27. Este A điều chế từ ancol metylic có tỉ khối so với oxi là 2,75. Công thức của A là:
A. CH3COOC2H5.




B. CH3COOCH3.
C. C2H5COOCH3.




D. C2H5COOC2H5.
Câu 28. Cho luồng khí H2 (dư) qua hỗn hợp các oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung ở nhiệt độ cao. Sau phản ứng hỗn hợp rắn còn lại là

A. Cu, Fe, Zn, Mg.
                                    
B. Cu, Fe, ZnO, MgO.



C. Cu, FeO, ZnO, MgO.
D. Cu, Fe, Zn, MgO.
Câu 29. Công thức đúng cho các loại quặng sắt theo thứ tự  Xiđerit , Manhetit , Hematit , Pirit  là 

A. FeCO3, Fe2O3,  Fe3O4,  FeS2.


 B. Fe2O3, FeCO3, Fe3O4, FeS2.

C. FeCO3, Fe3O4, Fe2O3 , FeS2.
 

 D. Fe2O3 ,FeCO3, Fe3O4, FeS.
Câu 30. Một α– amino axit X chỉ chứa 1 nhóm amino và 1 nhóm cacboxyl. Cho 10,68 (g) X tác dụng với HCl dư thu được 15,06 (g) muối. Tên gọi của X là 

A. axit glutamic

B. valin

C. glixin

D. alanin

Câu 31. Cho các phát biểu sau:
(a) Glucozơ được dùng để tráng gương, tráng ruột phích.

(b) Ở người, nồng độ glucozơ trong máu được giữ ổn định ở mức 0,1%.

(c) Trong công nghiệp dược phẩm, saccarozơ được dùng để pha chế thuốc.

(d) Xenlulozơ trinitrat là nguyên liệu để chế tạo thuốc súng không khói.
 Số phát biểu đúng là
     
A. 3


B. 4


C. 1


D. 2

Câu 32. Có bao nhiêu hiđrocacbon mạch hở là chất khí ở điều kiện thường, phản ứng được với dung dịch AgNO3 trong NH3?
      A. 4


B. 5


C. 3


D. 6
Câu 33. Cho các phản ứng:
(1)  O3 + dung dịch KI   →


(2)  F2 + H2O    →
(3)  MnO2 + HCl đặc →


(4)  Cl2 + dung dịch H2S →
 Các phản ứng tạo ra đơn chất là:
 
A. (1), (2), (3). 

B. (1), (3), (4).

C. (2), (3), (4). 
D. (1), (2), (4).
Câu 34. Cho hình vẽ mô tả thí nghiệm:
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 Phản ứng xảy ra trong bình đựng dung dịch Br2 là
      A. SO2 + Br2 + 2H2O → 2HBr + H2SO4.    
B. Na2SO3 + H2SO4 → Na2SO4 + SO2 + H2O. 
      C. 2SO2 + O2 → 2SO3.     


D. Na2SO3 + Br2 + H2O → Na2SO4 + 2HBr.

Câu 35. Các dung dịch riêng biệt: Na2CO3, BaCl2, MgCl2, H2SO4, NaOH được đánh số ngẫu nhiên (1), (2), (3), (4), (5). Tiến hành các thí nghiệm, kết quả được ghi lại trong bảng sau:

	Dung dịch
	(1)
	(2)
	(4)
	(5)

	(1)
	
	khí thoát ra
	có kết tủa
	

	(2)
	khí thoát ra
	
	có kết tủa
	có kết tủa

	(4)
	có kết tủa
	có kết tủa
	
	

	(5)
	
	có kết tủa
	
	


Các dung dịch (1), (3), (5) lần lượt là
       A. H2SO4, MgCl2, BaCl2. 


B. H2SO4, NaOH, MgCl2.   
       C. Na2CO3, BaCl2, BaCl2.


D. Na2CO3, NaOH, BaCl2.
Câu 36. Trộn lẫn V ml dung dịch KOH 0,2M với V ml dung dịch H2SO4 0,2M thu được 2V ml dung dịch X. Dung dịch X có pH bằng  
A. 13


B. 12


C. 2


D. 1
Câu 37. Hòa tan hoàn toàn 3,84 gam Cu trong dung dịch HNO3 dư, thu được khí NO (sản phẩm khử duy nhất). Trộn lượng NO trên với O2 dư, thu được hỗn hợp khí Y. Sục Y vào nước dư, thu được dung dịch Z và còn lại khí O2 duy nhất. Tổng thể tích O2 (đktc) đã phản ứng là
        A. 0,672 lít.   

B. 0,896lít.        
C. 0,504 lít.

D. 0,784 lít.
Câu 38. Cho y gam kim loại M vào dung dịch Fe2(SO4)3, sau phản ứng khối lượng phần dung dịch tăng thêm y gam. Kim loại M là 

A. Cu.
B. Ba.
C. Zn.


D. Ag.

Câu 39. Hoà tan hoàn toàn 8,94 gam hỗn hợp gồm Na, K và Ba vào nước, thu được dung dịch X và 2,688 lít khí H2 (đktc). Dung dịch Y gồm HCl và H2SO4, tỉ lệ mol tương ứng là 4 : 1. Trung hoà dung dịch X bởi dung dịch Y, tổng khối lượng các muối được tạo ra là 
         A. 13,70 gam.

B. 12,78 gam.

C. 18,46 gam.

D. 14,62 gam.
Câu 40.  Thực hiện phản ứng nhiệt nhôm hỗn hợp X gồm Al và một oxit sắt FexOy (trong điều kiện không có không khí) thu được 92,35 gam chất rắn Y. Hòa tan Y trong dung dịch NaOH (dư) thấy có 8,4 lít khí H2 (ở đktc) thoát ra và còn lại phần không tan Z. Hòa tan 1/2 lượng Z bằng dung dịch H2SO4 đặc, nóng (dư) thấy có 13,44 lít khí SO2 (ở đktc) thoát ra. Biết các phản ứng xảy ra hoàn toàn. Khối lượng Al2O3 trong Y và công thức oxit sắt lần lượt là: 
        A. 40,8 gam và Fe2O3

B. 45,9 gam và Fe2O3 
        C. 40,8 gam và Fe3O4 

D. 45,9 gam và Fe3O4 
Câu 41. Chất hữu cơ mạch hở X có công thức phân tử trùng với công thức đơn giản nhất. Đốt cháy hoàn toàn m gam X cần vừa đủ 6,72 lít O2 (đktc), thu được 0,55 mol hỗn hợp gồm CO2 và H2O. Hấp thụ hết sản phẩm cháy vào 200 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng khối lượng phần dung dịch giảm bớt 2 gam. Cho m gam X tác dụng vừa đủ với 0,1 mol NaOH, thu được H2O và một chất hữu cơ Y. Phát biểu nào sau đây sai? 
A. Tách nước Y thu được chất hữu cơ không có đồng phân hình học.  

B. X phản ứng được với NH3 trong dung dịch AgNO3. 

C. Có 4 công thức cấu tạo phù hợp với X.    

D. Đốt cháy hoàn toàn Y thu được CO2 và H2O theo tỉ lệ mol 1 : 1.

Câu 42. Hòa tan hết m gam hỗn hợp X gồm Mg, MgO, Mg(HCO3)2, MgSO3 bằng một lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 30%, thu được 11,2 lít (đktc) hỗn hợp khí Y và dung dịch Z có nồng độ 36%. Tỉ khối của Y so với He bằng 8. Cô cạn Z được 72 gam muối khan. Giá trị của m là
A. 20.
B.  10. 
C. 15.   

D. 25.

Câu 43. Điện phân dung dịch chứa Cu(NO3)2, CuSO4 và NaCl với điện cực trơ, cường độ dòng điện không đổi 2A, hiệu suất 100%. Kết quả thí nghiệm được ghi trong bảng sau:
	Thời gian điện phân (giây)
	T
	t + 2895
	2t

	Tổng số mol khí ở 2 điện cực
	A
	a + 0,03
	2,125a

	Số mol Cu ở catot
	B
	b + 0,02
	b + 0,02



Giá trị của t là


A. 4825.


B. 3860.

C. 2895.

D. 5790.
Câu 44. Hỗn hợp X gồm metyl fomat, anđehit acrylic và axit metacrylic. Đốt cháy hoàn toàn m gam X rồi hấp thụ hết sản phẩm cháy vào 70 ml dung dịch Ca(OH)2 1M, thu được 5 gam kết tủa và khối lượng phần dung dịch tăng thêm 0,22 gam. Giá trị của m là   
A. 1,54.


B. 2,02.

C. 1,95.

D. 1,22.
Câu 45. Hỗn hợp E gồm axit cacboxylic đơn chức X, axit cacboxylic hai chức Y (X và Y đều mạch hở, có cùng số liên kết π) và hai ancol đơn chức     Z, T thuộc cùng dãy đồng đẳng. Đốt cháy hoàn toàn m gam E, thu được 1,3 mol CO2 và 1,5 mol H2O. Mặt khác, thực hiện phản ứng este hóa m gam E (giả sử hiệu suất các phản ứng là 100%), thu được 33,6 gam sản phẩm hữu cơ chỉ chứa este. Phần trăm khối lượng của X trong hỗn hợp E gần giá trị nào nhất sau đây?

       A. 15%.
     B. 25%.
    C. 45%.
   D. 35%.
Câu 46. Hỗn hợp X gồm 2 chất có công thức phân tử là C3H12N2O3 và C2H8N2O3. Cho 3,40 gam X phản ứng vừa đủ với dung dịch NaOH (đun nóng), thu được dung dịch Y chỉ gồm các chất vô cơ và 0,04 mol hỗn hợp 2 chất hữu cơ đơn chức (đều làm xanh giấy quỳ tím ẩm). Cô cạn Y, thu được m gam muối khan. Giá trị của m là: 
A. 3,12
B. 2,76

C. 3,36
   D. 2,9
Câu 47. Đốt cháy hoàn toàn 3 lít hỗn hợp X gồm 2 anken kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng cần vừa đủ 10,5 lít O2 (các thể tích khí đo trong cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất). Hiđrat hóa hoàn toàn X trong điều kiện thích hợp thu được hỗn hợp ancol Y, trong đó khối lượng ancol bậc hai bằng 6/13 lần tổng khối lượng các ancol bậc một. Phần trăm khối lượng của ancol bậc một (có số nguyên tử cacbon lớn hơn) trong Y là
A. 46,43%                      B. 31,58%.                    C. 10,88%.                       D. 7,89%
Câu 48. Cho các phát biểu sau về crom:


(a) Cấu hình electron của crom ở trạng thái cơ bản là [Ar]3d44s2.


(b) Crom có độ hoạt động hóa học yếu hơn sắt và kẽm.


(c) Lưu huỳnh bốc cháy khi tiếp xúc với CrO3.


(d) Khi thêm axit vào muối cromat, dung dịch chuyển từ màu vàng sang màu da cam.


(e) Cr(OH)3 tan trong dung dịch kiềm tạo thành hợp chất cromat.

Số phát biểu đúng là
A. 4.

B. 1.
C. 2.
D. 3.
Câu 49. Hỗn hợp T gồm hai axit cacboxylic đa chức X và Y (có số mol bằng nhau), axit cacboxylic đơn chức Z (phân tử các chất có số nguyên tử cacbon không lớn hơn 4 và đều mạch hở, không phân nhánh). Trung hòa m gam T cần 510 ml dung dịch NaOH 1M; còn nếu cho m gam T vào dung dịch AgNO3 trong NH3 dư thì thu được 52,38 gam kết tủa. Đốt cháy hoàn toàn lượng T trên, thu được CO2 và 0,39 mol H2O. Dẫn toàn bộ sản phẩm cháy vào 400 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, sau phản ứng không thu được kết tủa. Phần trăm khối lượng của Z trong T là  

A. 54,28%.  
B. 60,69%.  
C.   62,76%.
D. 57,84%.
Câu 50. Đốt cháy hoàn toàn m gam este hai chức, mạch hở X (được tạo bởi axit cacboxylic no, đa chức và hai ancol đơn chức, phân tử X có không quá 5 liên kết π) cần 0,3 mol O2, thu được 0,5 mol hỗn hợp CO2 và H2O. Khi cho m gam X tác dụng hoàn toàn với 200 ml dung dịch KOH 1M, cô cạn dung dịch thì thu được khối lượng chất rắn là

A. 14,6 gam.     
B. 9,0 gam.  
C. 13,9 gam.  
D. 8,3 gam.
----- Hết -----
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